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Số câu 

đúng

Số câu 

sai

Tổng số 

giây suy Thứ hạng

Số trận 

tham dự
1 ntt12-0171 Khuất Tuấn Hải 2a4 45 5 1062 286 1

2 ntt12-0159 Nguyễn Ngọc Bảo An 2a4 45 3 1164 307 1

3 ntt12-0098 Vũ Đức Minh 2a2 44 4 1186 348 1

4 ntt12-0027 Chử Hoàng An 2a1 43 3 1138 366 1

5 ntt12-0183 Trần Phương Linh 2a4 41 6 1036 451 1

6 ntt12-0147 Hoàng Đại Nghĩa 2a3 41 1 1161 468 1

7 ntt12-0045 Tô Sỹ Hiếu 2a1 40 10 932 502 1

8 ntt12-0170 Đinh Việt Hải 2a4 40 4 1169 537 1

9 ntt12-0168 Trần Linh Đan 2a4 40 5 1179 547 1

10 ntt12-0110 Đỗ Phú Thành 2a2 39 6 1164 576 1

11 ntt12-0029 Hoàng Công Gia An 2a1 38 0 1151 617 1

12 ntt12-0160 Bùi Tuệ Anh 2a4 38 9 1155 623 1

13 ntt12-0137 Trần Phúc Hải 2a3 38 0 1186 646 1

14 ntt12-0056 Trương Tuấn Long 2a1 37 3 1161 672 1

15 ntt12-0104 Lê Hoàng Anh Nhân 2a2 36 2 1131 703 1

16 ntt12-0138 Hoa Đức Huy 2a3 35 3 1052 747 1

17 ntt12-0173 Lương An Khôi 2a4 35 6 1147 757 1

18 ntt12-0062 Lê Đức Phong 2a1 35 1 1175 786 1

19 ntt12-0060 Đặng Khôi Nguyên 2a1 35 4 1182 793 1

20 ntt12-0083 Nguyễn Bảo Châu 2a2 33 2 1148 869 1

21 ntt12-0071 Lê Bảo Trân 2a1 33 3 1155 876 1

22 ntt12-0155 Lê Thanh Vân 2a3 33 6 1174 899 1

23 ntt12-0094 Vũ Quang Linh 2a2 32 11 1116 928 1

24 ntt12-0191 Đỗ Thủy Nguyên 2a4 32 9 1163 945 1

25 ntt12-0080 Trần Diệu Anh 2a2 32 1 1178 966 1

26 ntt12-0189 Lê Phương Nam 2a4 32 3 1187 975 1

27 ntt12-0111 Nguyễn lê Phương Thảo 2a2 31 4 1158 997 1

28 ntt12-0087 Đỗ Gia Hưng 2a2 31 3 1190 1029 1
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29 ntt12-0153 Bùi Minh Trường 2a3 30 19 1149 1048 1

30 ntt12-0049 Đỗ Nguyễn An Khánh 2a1 29 3 1181 1149 1

31 ntt12-0034 Lã Bảo Anh 2a1 28 15 1153 1172 1

32 ntt12-0125 Nguyễn Việt Kiều Anh 2a3 28 6 1167 1185 1

33 ntt12-0100 Trần Hà My 2a2 28 4 1170 1188 1

34 ntt12-0091 Hồ Hoàng Lân 2a2 28 3 1173 1193 1

35 ntt12-0197 Trần Ngọc Tú 2a4 28 6 1175 1196 1

36 ntt12-0188 Đỗ Trà My 2a4 28 10 1190 1209 1

37 ntt12-0082 Nguyễn Thái Bảo 2a2 26 8 1073 1282 1

38 ntt12-0046 Trần Khánh Huyền 2a1 26 22 1115 1286 1

39 ntt12-0128 Vũ Nhật Anh 2a3 26 6 1168 1315 1

40 ntt12-0195 Nguyễn Minh Trí 2a4 25 14 1158 1354 1

41 ntt12-0136 Vũ Minh Nhật Hạ 2a3 25 2 1177 1373 1

42 ntt12-0076 Lâm Hà Anh 2a2 24 10 1143 1404 1

43 ntt12-0198 Nguyễn Phương Vy 2a4 24 7 1183 1433 1

44 ntt12-0075 Đỗ Hữu Anh 2a2 23 9 1071 1445 1

45 ntt12-0200 Nguyễn Tường Vy 2a4 23 7 1150 1464 1

46 ntt12-0146 Đặng Thành Nam 2a3 23 25 1178 1481 1

47 ntt12-0192 Dương Yến Nhi 2a4 21 6 1157 1577 1

48 ntt12-0187 Đỗ Thảo My 2a4 21 4 1174 1592 1

49 ntt12-0113 Vũ Đình Minh Trí 2a2 20 30 1071 1609 1

50 ntt12-0165 Nguyễn Gia Bảo 2a4 20 7 1165 1634 1

51 ntt12-0072 Nguyễn Thục Uyên 2a1 20 2 1167 1636 1

52 ntt12-0069 Bùi Phương Trang 2a1 19 12 1171 1682 1

53 ntt12-0090 Đỗ Viết Hoàng Lâm 2a2 18 9 1166 1718 1

54 ntt12-0172 Nguyễn Gia Hân 2a4 15 13 1185 1783 1

55 ntt12-0132 Lý Gia Bảo 2a3 14 1 480 1787 1

56 ntt12-0149 Nguyễn Khánh Ngọc 2a3 13 19 1028 1803 1

57 ntt12-0127 Trần Lê Diệu Anh 2a3 12 3 467 1814 1

58 ntt12-0055 Nguyễn Lê Bảo Linh 2a1 12 0 1189 1824 1

59 ntt12-0067 Bùi Trường Sơn 2a1 9 1 1192 1845 1

60 ntt12-0177 Nguyễn Minh Lâm 2a4 8 42 852 1846 1


